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Thanh phần: Mỗi viên nang mềm chứa: 
alpha heryl acetat: 400 IU SĐK: 
Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng, cách dùng và các 
thông tin khác: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. 
Quy cách: Hộp 8 vix 15 viên nang mềm. 
Bảo quản: Bao bì kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C. 

Doc kỹ hướng dẫn sử dụng 
trước khi dùi : 

Dé xa tầm tay trẻ em 

Mã vạch 

nếu có 

E
 

xuất: 

cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Ha Binh Phuong, xã Văn Binh, huyện Thường Tin, Thanh phố Ha Nội 

Packing: Box of 8 blisters x 15 capsules. a 
ins: Storage: Closed containers, protected from light, at 

ba TỶ 400 IU temperature < 30°C, 

i dosage,  biease carefull instructi 
additional information: Please y read instruction before use 

inside. Keep out of reach of children 
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Thanh phan: Mỗi viên nang mềm chứa: 

| alpha tocopheryl acetat.......................----- 400 IU
 

Chi định, chống chỉ định, liều lượng, cách dùng và các 

thông tin khác: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụ
ng kèm theo. 

Quy cách: Hộp 6 vỉ x 15 viên nang mềm. 

Bảo quản: Bao bì kín, tránh ánh sáng, ð nhiệt độ dư
ới 30°C. 
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Nha sản xuất: 

G ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội 

nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện
 Thường Tin, Thành phố Ha Nội 
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‘Eacl capsule gontains: Storage: Closed containers, protected from light, at 

(Aipfiaf6cophervLabetat: 4001U  temperature<30°. 

F Đế : vang ly read instruction before use 

eae ele 1 additional information: Please out of reach of children 

in inside. Keep 
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Thanh phần: Mỗi viên nang mềm chứa: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng 
"alpha tocopheryl acetat: 400 IU SĐK: _trước khi dùng 
Chỉ định, chống chỉ định, liểu lượng, cách dùng và các Ï Để xa tầm tay trẻ em 
thông tin khác: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. Số lô SX: Mã vach 
Quy cách: Hộp⁄2 vi x 15 viên nang mềm. NSX: ae 
Bảo quản: Bao bi kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C. yp: ĐỀU CƠ 
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Nha sản xuất: 
Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội 

công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội 
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Packing: Box of 4 blisters x 15 capsules. 

contains: Se Storage: Closed containers, protected from light, at 
GCHATSIs16sseossssbielenab@id 400 IU temperature < 30°C. 

ion, | =» ||contraindications, dosage, s 
(Administration ahd additional information: Please Please carefully read instruction before use 

at Trieide, Keep out of reach of children 
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Thanh phan: Mỗi viên nang mềm chúa: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng 
alpha tocopheryl acetat:..........................- 400 IU SDK: _trudc khi dùng 
Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng, cách dùng và các _ _ Để xa tam tay trẻ em 
thông tin khác: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. Số lô SX: 
Quy cách: Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm. NSX: 
Bảo quan: Bao bì kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C. yp- 
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Alpha tocopheryl acetat 400 1U 

Nhà sản xuất: 

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội 
CPÈIHN Cum công nghiệp Ha Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thưởng Tin, Thành phố Ha Nội 

NN 
sition: Packing: Box of 2 blisters x 15 capsules. 

capsule contains: Storage: Closed containers, protected from light, at 
temperature < 30°C. 

Ễ contrai ions, c ge, 
vi adm nistt tion and additional information: Please 
Dread the instruction inside. 
aR aa 
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Please carefully read instruction before use 
Keep out of reach of children 
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Thanh phần: Mỗi viên nang mềm chứa: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng 

4
0
0
 
IU
 

alpha tocopheryl acetat:............................ 400 IU SDK: _trước khi dùng 
Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng, cách dùng và các _ _ Để xa tẩm tay trẻ em 
thông tin khác: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. Số 16 Sx: Mah 
Quy cách: Hộp 1 vỉ x 15 viên nang mềm. NSX: ế > 
Bảo quan: Bao bi kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C. rịp; š SE ĐC: 

.. my 

#/ 
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w
 Pre mivit FF 

Alpha tocopheryl acetat 400 IU 

` S 

;= 

Nhà sản xuất: 

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nôi 

À bề ead the instruction inside. - 

† 0sition: Packing: Box of 1 blisters x 15 capsules. 
ch poft capsule contains: Storage: Closed containers, protected from light, at 
óRa/locopheryl CGEÍÍ--cccoseesoiasiszaorosaai 400 IU temperature < 30°C. 

ligation, contrai 1S, € g 
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Keep out of reach of children 
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Gông ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội 
cPC4HN 

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình,huyện Thường Tin, Thành phố Hà Nội 
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PremivitE 
Alpha tocopheryl acetat 400 IU/vi 

Dé xa tam tay tré em 

Doc kỹ hướng dẫn sử dung trước khi 

Thành phần: 
Mỗi viên nang mềm chứa: 
Thành phân hoạt chất : 
Alpha tocopheryl acetat...... ¬— de eevee eee eueeeeneeerenennes 400 IU 
Thành phân tá được: 
Gelatin, glycerin, sorbitol, methylparaben, propylparaben, vanilin, ethanol, nước tinh khiét 

(dung môi bay hoi một phan). 

Dang bao ché: Viên nang mềm ; ; 

Mô tả: Viên nang mém, viên khô câm không dính tay, bên trong chứa dich thuôc. 

Chỉ định 
- Hé trợ điều trị suy giảm khả năng sinh sản ở nam và nữ 
- Điều trị bổ sung nhằm giảm bớt một số triệu chứng khó chịu trong thời kỳ mãn kinh (bốc 
hỏa). 

- Điều trị bé sung nhằm giảm bớt triệu chứng khó chịu trong kỳ kinh nguyệt (giảm đau và 
chảy máu). 

- Hỗ trợ điều trị các bệnh thoái hóa da và niêm mạc đường hô hấp, viêm da cơ và viêm cơ 

thuộc loại thoái hóa. 
- Rối loạn vận động muộn, hỗ trợ điều trị các bệnh thoái hóa của hệ thần kinh (ví dụ: bệnh 

Alzheimer), hệ khớp và gân, 
- Rối loạn đỉnh đưỡng và rối loạn tái hấp thu (suy đinh đưỡng, chế độ ăn mat cân đối không 
có vitamin E, các bệnh lý sau phẫu thuật đường ruột va da dày, bệnh gan, rối loạn hấp thu 
chất béo và vitamin tan trong chất béo), 

- Là thuốc hé trợ điều trị các bệnh thấp khớp và một số bệnh nội tiết (rối loạn tuyến giáp. rối 

loạn nội tiết tố tuyến sinh dục, vô sinh nam). 

- Phòng ngừa xơ vữa động mạch (bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh mach máu não). 

Liều dùng và cách dùng 
Liều dùng 
Cá thể hóa tùy theo chỉ định và có thể cả nông độ vitamin E trong huyết thanh, đặc biệt nếu 

cần sử dụng sản phẩm liều cao trong thời gian dài (trên 800 — 1000 mg mỗi ngày) (2-3 viên 
mỗi ngày). 
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi thường 200-400 mg mỗi ngày (1 viên) trong vai tuần. Đối 

với chứng loạn dưỡng cơ và một sô bệnh thoái hóa của hệ thần kinh (ví dụ bệnh Alzheimer) 
lên tới 2 g mỗi ngày. 
Đối với phụ nữ mang thai và cho con bú, bác sĩ sẽ luôn xác định liều lượng chính xác. Liều 
cho phụ nữ mang thai và cho con bú từ 14 đến 18 tuổi không được vượt quá 800 mg (2 viên) 

mỗi ngày, đối với phụ nữ mang thai và cho con bú trên 18 tudi là 1.000 mg mỗi ngày. 
Dân số trẻ em 

Liều lượng tùy theo từng cá nhân, tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình trạng thiếu hụt và 
có thể cả nông độ vitamin E trong huyết thanh. Liều lượng chính xác luôn được xác định bởi 

bác sĩ. Đối với trẻ từ 4-8 tuổi, liều không quá 300 mg mỗi ngày (sử dung dạng bào chế có 

hàm lượng thích hợp với liều dùng), đối với trẻ từ 9-12 tuổi là 600 mg mỗi ngày. 
Cách dùng 
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Thuốc được dùng tốt nhất sau bữa ăn, nuốt viên nang mà không cần nhai với 200 ml chất 
lỏng. 

Chống chỉ định 
Quá man với thành phân thuộc. 
Trẻ em dưới 3 tuôi do dạng bào chê không phù hợp. 

Cảnh báo và thận trọng khi đùng thuốc 
Vitamin E có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, đặc biệt ở những bệnh nhân bị thiếu vitamin K 

Tá dược 

Thuốc này có chứa methylparaben và propylparaben có thé gây phản ứng dị ứng (có thể xây 
ra chậm). 

Thuốc này có chứa một lượng nhỏ ethanol (alcol), đưới 100 mg trong mỗi viên. 

Sứ dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú 

Nêu tuân thủ liêu lượng khuyên cáo, sản phâm có the được dùng cho phụ nữ mang thai và 

cho con bú. Liêu lượng trong thời kỳ mang thai và cho con bú luôn do bác sĩ quyét định. 

H Daf > £ End 2° a re A x + Ld 

Anh hưởng của thuốc lên kha năng lái xe, vận hành may móc 

Không ảnh hưởng đôi với những người lái xe và vận hành máy móc 

Tương tác, tương ky của thuốc 
Tương tác thuốc 
Khả năng tăng cường tác dụng của thuốc chống đông máu. Vitamin E có thể làm giảm hoạt 
động của vitamin K. Cac chat han ché su tai hap thu chat béo cé thé lam giam su tai hap thu 

vitamin E (chelate, thuốc nhuận tràng, ha lipid mau). 

Tương ky thuốc 
Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các 
thuốc khác 

Tác dụng không mong muốn của thuốc 

Nếu tuân theo liều lượng khuyến cáo, tác dụng không mong muốn hiếm khi xảy ra. Tác dụng 
phụ có thê xảy ra khi dùng vitamin E liều cao (1 ø mỗi ngày). được tóm tắt trong bảng sau. 

Tần suất xuất hiện không thể được xác định từ dữ liệu có sẵn. 
Các lớp cơ quan của hệ thống MedDRA Tac dung phu 

Rồi loạn chuyên hóa và dinh dưỡng Mức cholesterol tăng cao 
Rồi loạn tiêu hóa Dau bung, tiêu chảy 
Rồi loạn chung và tình trạng tại chỗ dùng | Suy nhược 

thuốc 
Thông bao ngay cho bác sỹ hoặc dwec sĩ khỉ gặp các tac dụng khong mong muon như trên 

khi sử dung thuốc hoặc báo cáo các phan ứng có hai của thuốc về Trung tâm Thông tin 

thuốc và Theo dõi phan ứng có hại của thuốc (ADR) Quốc Gia 

Quá liều và cách xử trí 
Vitamin E với liều 400-800 mg mỗi ngày trong thời gian dài có thé dẫn đến quá liều, cụ thé là 
suy giảm thị lực, tiêu chảy, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn hoặc đau bụng, mệt mỏi và suy 

nhược nghiêm trọng. Liều rất cao (trên 800 mg mỗi ngày trong thời gian dài) có thé làm tăng 

xu hướng chảy máu, đặc biệt ở những bệnh nhân thiếu vitamin K và có thê làm thay đổi quá 
trình chuyền hóa của hormone tuyến giáp. Trong trường hợp quá liều, phải ngừng sử dụng 
sản phẩm và nếu cần thiết phải điều trị triệu chứng và đảm bảo cung cấp đủ chất lỏng và 
khoáng chất. 
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Dac tính dược lực hoc 

Mã ATC: A11HA03 
Nhóm tác dụng dược lý: Ché phâm vitamin đơn khác 
Cơ chế hoạt động 
Tocopherol- alpha (vitamin E) là chất hiệu quả nhất trong nhóm tocopherol. Trong cơ thể, nó 
tham gia vào nhiều quá trình oxy hóa-khử ở mức độ chuyền hóa té bào. Nó hoạt động như 
một chất khử các gốc oxy tự do, do đó có tác dụng bảo vệ tế bào. Tương tự, nó góp phần ổn 
định một số enzyme và hormone. 

Đặc tính dược động học 
Vitamin E được hấp thu từ hệ tiêu hóa phụ thuộc vào sự hiện diện của mật và chức năng bình 

thường của tuyến tụy. Lượng vitamin E được hấp thu dao động rất lớn từ 20-80% và có xu 
hướng thấp hơn ở liều cao. Các chylomicron trong bạch huyết đi vào máu và liên kết với 

beta-lipoprotein. Vitamin E được phân phối rất nhanh đến tat cả các mô và được lưu trữ trong 
chất béo. Một phan vitamin E được gan chuyển hóa thành acid tocopheronic glucuronide và 
các y-lactone của nó. Một phan được bài tiết qua nước tiểu, nhưng phần lớn liều dùng được 
thải trừ chậm qua mật. Vitamin E có thể đi vào sữa mẹ, nhưng chỉ qua nhau thai với mức độ 
hạn chế. 

Dữ liệu an toàn tiên lâm sàng 
Sản phâm được coi là không độc hại. 

Quy cách đóng gói: 

15 viên nang mém/vi. Hộp 1 vi, 2 vi, 4 vi, 6 vi, 8 vi. 
Lo 30 viên, 60 viên, 90 viên, 120 viên. 

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng. tránh â am, nhiệt độ đưới 30°C 

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

Nhà sản xuât 

,„ _ C©PCÍHN, 
Công ty cô phan Dược phầm CPCI Hà Nội 

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương. xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phó Hà Nội, 

Việt Nam 
BSS 14/2025 
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